
TRƯỞNG THCS YÊN THẾ

TT HỌ VÀ TÊN Lớp
Ngày tháng 

năm sinh

Nữ/

Nam

1 Cao Quỳnh Anh 9/1 22/05/2009 Nữ

2 Quách Gia Bảo 9/1 09/10/2009 Nam

3 Nguyễn Bảo Đan 9/1 27/07/2009 Nam

4 Lai Gia Huy 9/1 22/02/2009 Nam

5 Nguyễn Phúc Khang 9/1 3/29/2009 Nam

6  Nguyễn Tuấn Khang 9/1 20/06/2009 Nam

7 Hồ Viết Tuấn Kiệt 9/1 8/26/2009 Nam

8 Hồ Đăng Khoa 9/1 31/01/2009 Nam

9 Dương Anh Kỳ 9/1 09/02/2009 Nam

10 Đoàn Nguyễn Duyên Kỳ 9/1 Nữ

11 Phùng Khánh My 9/1 25/06/2009 Nữ

12 Liêu Nhật Nam 9/1 07/04/2009 Nam

13 Lâm Bảo Ngọc 9/1 18/10/2008 Nữ

14 Mai Thanh Bảo Ngọc 9/1 31/10/2009 Nam

15 Nguyễn Lưu Bích Ngọc 9/1 11/09/2009 Nữ

16 Đỗ Khang Nguyên 9/1 13/10/2009 Nam

17 Tống Thị Hồng Như 9/1 14/10/2008 Nữ

18 Vũ Thị Ngân Nhung 9/1 06/09/2009 Nữ

19 Nguyễn Minh Phúc 9/1 5/4/2008 Nam

20 Nguyễn Phương Thiên Phúc 9/1 29/09/2009 Nam

21 Ngô Thị Thu Phương 9/1 26/03/2009 Nữ

22 Hàng Huỳnh Nhật Tân 9/1 09/09/2009 Nam

23 Nguyễn Hoàng Song Thư 9/1 18/12/2009 Nữ

24 Lê Ngọc Minh Thư 9/1 05/05/2009 Nữ

25 Lê Ngọc Khánh Thy 9/1 16/06/2009 Nữ

26 Trần Quốc Toản 9/1 27/9/2009 Nam

27 Phan Bảo Nam Trân 9/1 08/12/2009 Nữ

28 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 9/1 02/12/2009 Nữ

29 Bùi Ngọc Bảo Trúc 9/1 25/11/2009 Nữ

30 Nguyễn Thanh Trung 9/1 17/03/2009 Nam

31 Nguyễn Ngọc Anh Tú 9/1 19/01/2009 Nam

32 Hà Thanh Vân 9/1 24/11/2009 Nữ

33 Phạm Lê Thanh Vy 9/1 12/05/2009 Nữ 1
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TT HỌ VÀ TÊN Lớp
Ngày tháng 

năm sinh

Nữ/

Nam

34 Đinh Ngọc Như Ý 9/1 1/1/2009 Nữ

1 Nguyễn Ngọc Phương Anh 9/2 30/10/2009 Nữ

2 Mai Thành Danh 9/2 11/08/2009 Nam

3 Phan Võ Khả Doanh 9/2 10/17/2009 Nữ

4 Huỳnh Thị Thùy Dương 9/2 21/11/2009 Nữ

5 Lê Võ Tuấn Đạt 9/2 11/01/2009 Nam

6 Phạm Dương Hoàng Hân 9/2 2/22/2009 Nữ

7 Nguyễn Gia Hân 9/2 17/04/2009 Nữ

8 Trương Ngọc Khánh Hợp 9/2 8/10/2009 Nữ

9 Đỗ Thiên Khanh 9/2 13/10/2009 Nam

10 Trương Tuấn Khang 9/2 14/06/2009 Nam

11 Nguyễn Thùy Lâm 9/2 12/11/2009 Nữ

12 Trần Nguyễn Khánh Linh 9/2 04/11/2009 Nữ

13 Bùi Đắc Lộc 9/2 1/2/2009 Nam

14 Đỗ Phương Mai 9/2 28/04/2009 Nữ

15 Trương Thị Ánh Minh 9/2 16/01/2009 Nữ

16 Đinh Khoa Nam 9/2 01/11/2009 Nam

17 Nguyễn Nhật Nam 9/2 04/06/2009 Nam

18 Bành Bảo Ngọc 9/2 27/08/2009 Nữ

19 Nguyễn Thành Nhân 9/3 21/03/2009 Nam

20 Võ Đại Phúc 9/2 18/09/2009 Nam

21 Đoàn Lương Mỹ Phước 9/2 11/27/2009 Nữ

22 Nguyễn Như Quỳnh 9/2 25/07/2009 Nữ

23 Phạm Nhật Tâm 9/2 26/10/2009 Nam

24 Nguyễn Đào Nhật Tân 9/2 18/02/2009 Nam

25 Lê Văn Tấn 9/2 04/02/2009 Nam

26 Huỳnh Phúc Thiện 9/2 17/09/2009 Nam

27 Lâm Lê Tấn Thịnh 9/2 04/01/2009 Nam

28 Đỗ Xuân Thịnh 9/2 9/24/2008 Nam

29 Vương Nhất Thống 9/2 14/10/2009 Nam

30 Nguyễn Quỳnh Thy 9/2 13/05/2009 Nữ

31 Tô Bá Toàn 9/2 27/07/2009 Nam

32 Lê Thanh Trà 9/2 09/10/2009 Nữ

33 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 9/2 6/16/2009 Nữ



TT HỌ VÀ TÊN Lớp
Ngày tháng 

năm sinh

Nữ/

Nam

34 Mai Nguyễn Hoàng Vinh 9/2 30/09/2009 Nam

1 Lê Phước Vĩnh An 9/3 12/07/2009 Nữ

2 Trương Võ Hồng Ân 9/3 5/30/2009 Nữ

3 Võ Bùi Tuấn Anh 9/3 11/12/2009 Nam

4 Phạm Nhật Duy Anh 9/3 18/08/2009 Nam

5 Nguyễn Ngọc Y Bình 9/3 25/05/2009 Nữ

6 Nguyễn Thanh Bình 9/3 20/09/2009 Nam

7 Phan Quốc Chung 9/3 8/18/2009 Nam

8 Lư Thành Danh 9/3 7/28/2009 Nam

9 Phạm Thanh Duy 9/3 4/19/2009 Nam 3

10 Cao Đào Minh Huy 9/3 01/01/2009 Nam

11 Nguyễn Minh Huy 9/3 9/29/2009 Nam

12 Lê Phạm Mỹ Huyền 9/3 23/06/2009 Nữ

13 Nguyễn Phúc Khang 9/3 20/12/2009 Nam

14 Nguyễn Đăng Khôi 9/3 15/10/2009 Nam

15 Phạm Anh Kiệt 9/3 06/03/2009 Nam

16 Trần Phạm Trúc Linh 9/3 5/20/2009 Nữ

17 Nguyễn Chi Mai 9/3 7/8/2008 Nữ

18 Nguyễn Duy Kim Ngân 9/3 20/05/2009 Nữ

19 Trịnh Kim Ngọc 9/3 05/08/2009 Nữ

20  Nguyễn Phương Bảo Ngọc 9/3 17/11/2009 Nữ

21 Trần Lê Khôi Nguyên 9/3 30/07/2009 Nam

22 Phạm Minh Nhật 9/3 20/06/2009 Nam

23 Lưu Hồng Phước 9/3 31/08/2009 Nam

24 Âu Minh Phương 9/3 28/08/2009 Nữ

25 Đinh Quốc Thái 9/3 16/08/2009 Nam

26 Nguyễn Trung Thành 9/3 31/08/2009 Nam

27 Trần Thị Thu Thảo 9/3 25/08/2009 Nữ

28 Nguyễn Huy Thương 9/3 23/10/2009 Nam

29 Nguyễn Lâm Phương Thùy 9/3 28/04/2009 Nữ

30 Đào Hồng Quốc Trung 9/3 11/03/2007 Nam

31 Trần Thị Thanh Trúc 9/3 23/02/2009 Nữ

32 Nguyễn Ngọc Khánh Vân 9/3 17/09/2009 Nữ

33 Nguyễn Trần Thảo Vân 9/3 8/11/2009 Nữ

34 Mai Thị Thanh Vy 9/3 18/09/2009 Nữ


